
THỨ TIẾT 6A1 6A2 6A3 6A4 7B1 7B2 7B3 7B4
1 NNgữ - BÍCH Toán - Dũng TOÁN - ÁNH Văn  - NGHĨA Nhạc -Thanh Văn- T. HƢƠNG NNgữ - Vân Văn -CHI

2 KH- Sinh- Sự Toán - Dũng TOÁN - ÁNH Văn  - NGHĨA NNgữ - Vân Văn- T. HƢƠNG Toán - LÀNH Văn -CHI

3 Thể - THANH KH- HÓA- TÙNG KH- Sinh- Sự ĐỊA - NHUNG C NGHỆ -HIỀN NNgữ - Vân Toán - LÀNH NNgữ - BÍCH

4 HĐTN - HẠ HĐTN - TÙNG HĐTN - ÁNH HĐTN - THÙY HĐTN - SƠN HĐTN - NHUNG HĐTN - HIỀN HĐTN - HẰNG A

5 CC/SHL CC/SHL CC/SHL CC/SHL CC/SHL CC/SHL CC/SHL CC/SHL

1 SỬ - THƢƠNG Sử - HUỆ MT- Hạ NNgữ - BÍCH Văn- T. HƢƠNG Toán - Dũng Văn  - NGHĨA ĐỊA - NHUNG

2 C NGHỆ - PHƢƠNG NNgữ - BÍCH Thể - THANH HĐTN - THÙY Văn- T. HƢƠNG Toán - Dũng Văn  - NGHĨA KH-LÝ- LÀNH

3 Văn- HẰNG V C NGHỆ - PHƢƠNG Văn  - NGHĨA Nhạc- Thanh KH-LÝ- LÀNH C NGHỆ - NHUNG NNgữ - Vân Thể - NGỌC

4 Văn- HẰNG V ĐỊA - NHUNG Văn  - NGHĨA GDCD- PHƢƠNG Sử - THƢƠNG NNgữ - Vân Thể - NGỌC NNgữ - BÍCH

5 Thể - THANH GDĐP- THƢƠNG GDCD- PHƢƠNG ĐỊA - NHUNG Thể - NGỌC MT- Hạ GDĐP- THÙY GDCD- VÂN

1 Toán - SƠN KH - LÝ - HƢƠNG ĐỊA - NHUNG NNgữ - BÍCH Sử - THƢƠNG Tin- Giang NNgữ - Vân Toán - LÀNH

2 Toán - SƠN TIN- GIANG KH- LÝ- HƢƠNG TOÁN - ÁNH NNgữ - Vân KH- HÓA- TÙNG C NGHỆ - HIỀN Toán - LÀNH

3 GDCD- B. HƢƠNG Văn- T. HƢƠNG NNgữ - HẰNG A TOÁN - ÁNH Toán - SƠN KH-SINH-THÙY Thể - NGỌC Sử - THƢƠNG

4 KH- HÓA- TÙNG Văn- T. HƢƠNG HĐTN - ÁNH C NGHỆ - HIỀN Toán - SƠN KH-SINH-THÙY Sử - THƢƠNG HĐTN - HẰNG A

5 KH- LÝ- HƢƠNG HĐTN - TÙNG KH- Sinh- Sự Tin- Giang HĐTN - SƠN Thể - NGỌC GDCD - HẰNG V C NGHỆ -HIỀN

1 ĐỊA - NHUNG NNgữ - BÍCH NNgữ - HẰNG A Sử - HUỆ Toán - SƠN Văn- T. HƢƠNG Văn  - NGHĨA Nhạc- Thanh

2 KH-SINH- SỰ ĐỊA - NHUNG KH- HÓA- TÙNG MT - HẠ Toán - SƠN Văn- T. HƢƠNG Văn  - NGHĨA TIN - ÁNH

3 Toán - Sơn MT - HẠ Sử - HUỆ Văn  - NGHĨA Thể - NGỌC Sử - THƢƠNG ĐỊA - NHUNG Văn -CHI

4 Toán - Sơn NHẠC - THANH GDĐP - HUỆ Văn  - NGHĨA KH-SINH- SỰ Thể - NGỌC KH-SINH-THÙY Văn -CHI

5 MT - HẠ Thể - THANH TIN - ÁNH GDĐP- HUỆ GDĐP- VÂN HĐTN - NHUNG Sử - THƢƠNG Thể - NGỌC

1 TIN - GIANG KH-SINH- SỰ NNgữ - HẰNG A Thể - THANH Sử - THƢƠNG ĐỊA - NHUNG Toán - LÀNH NNgữ - BÍCH

2 ĐỊA - NHUNG KH-SINH- SỰ TOÁN - ÁNH NNgữ - BÍCH NNgữ - Vân Nhạc - Thanh Toán - LÀNH Sử - THƢƠNG

3 GDĐP- THƢƠNG Thể - THANH TOÁN - ÁNH KH - LÝ- HƢƠNG Văn- T. HƢƠNG NNgữ - Vân Tin- Giang Toán - LÀNH

4 NNgữ - BÍCH GDCD- B. HƢƠNG ĐỊA - NHUNG KH-SINH-YẾN Văn- T. HƢƠNG GDĐP- VÂN HĐTN - HIỀN Toán - LÀNH

5 NHẠC - THANH HĐTN - TÙNG C NGHỆ - VÂN KH- Sinh- YẾN Tin- Giang Sử - THƢƠNG HĐTN - HIỀN HĐTN - HẰNG A

1 Văn- HẰNG V Toán - Dũng Văn  - NGHĨA KH- HÓA- TÙNG MT - HẠ GDCD- NGHĨA NHẠC - THANH GDĐP- THÙY

2 Văn- HẰNG V Toán - Dũng Văn  - NGHĨA Thể - THANH KH-SINH- SỰ KH-LÝ- LÀNH KH - HÓA - TÙNG MT- HẠ

3 NNgữ - BÍCH Văn- T. HƢƠNG Thể - THANH TOÁN - ÁNH ĐỊA - NHUNG Toán - Dũng MT - HẠ KH - HÓA - TÙNG

4 HĐTN - HẠ Văn- T. HƢƠNG NHẠC - THANH TOÁN - ÁNH GDCD - BÍCH Toán - Dũng KH- SINH- THÙY KH- SINH- SỰ

5 HĐTN - HẠ NNgữ - BÍCH HĐTN - ÁNH HĐTN - THÙY HĐTN - SƠN HĐTN - NHUNG KH-LÝ- LÀNH KH- SINH- SỰ

TRƯỜNG THCS KIM SƠN

Học kỳ 1, năm học 2024-2025

                                                       THỜI KHÓA BIỂU  BUỔI CHIỀU (Áp dụng từ ngày 05/9/2024)
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